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Số:          /BC-STC 

 

  Kon Tum, ngày     tháng     năm 
 

BÁO CÁO 

 Tổng hợp tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2023                                      

trên địa bàn tỉnh Kon Tum  
 

Căn cứ Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính 

quy định chế độ báo giá thị trường; Sau khi rà soát thu thập, tổng hợp thông tin 

giá thị trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sở Tài chính báo cáo tình hình giá cả 

thị trường tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: 

I. Tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2023: 

Tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh nhìn chung 

có biến động tăng, giảm ở một số mặt hàng như: Thực phẩm, vật tư, hàng tiêu 

dùng; vàng có biến động tăng, giảm qua từng thời điểm. Riêng các mặt hàng 

khác nhìn chung ổn định. Diễn biến các nhóm hàng cụ thể như sau: 

1. Hàng lương thực: 

Giá lương thực ổn định so với tháng 6/2023: Gạo tẻ loại thường giá 15.000 

đồng/kg, gạo tẻ ngon 18.000 đồng/kg. 

2. Hàng thực phẩm: 

Giá cả các mặt hàng thực phẩm tươi sống có biến động tăng, giảm nhẹ so 

với tháng 6/2023 cụ thể như sau: 

Giá cả rau xanh, củ, quả biến động so với tháng 6/2023: rau cải xanh 

20.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg); cà chua 20.000 đồng/kg (giảm 5.000 

đồng/kg; bưởi da xanh 47.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg); thanh long ruột 

trắng  19.000 đồng/kg (giảm 4.000 đồng/kg). 

3. Giá vàng và đô la Mỹ: 

- Giá vàng có biến động giảm nhẹ so với tháng 6/2023: Giá vàng 99,99% 

tư nhân bán ra hiện nay 5.560.000 đồng/chỉ (tăng 20.000 đồng/chỉ). 

- Tỷ giá Đô la Mỹ theo Thông báo số 3751/TB-KBNN ngày 30/6/2023 của 

Kho bạc Nhà nước tỉnh về Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 7 năm 2023 có biến 

động tăng nhẹ so với tháng 6/2023: Tỷ giá Đô la Mỹ đang ở mức 23.722 

đồng/USD (tăng 62 đồng/USD). 

4. Giá vật tư và hàng tiêu dùng khác: 

- Giá vật liệu xây dựng giảm nhẹ so với tháng 6/2023: Giá thép tròn từ phi 

6 đến phi 8 ở mức 16.200 đồng/kg (giảm 650 đồng/kg). 
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- Giá các loại hàng điện tử biến động so với tháng 6/2023: Ti vi LG 32inch 

6.990.000 đồng/cái (tăng 1.090.000 đồng/cái); tủ lạnh SAMSUNG 208 lít 

5.490.000 đồng/cái (giảm 10.000 đồng/cái). 

- Giá các loại phân bón ổn định so với tháng 6/2023. 

- Giá các loại dược phẩm ổn định so với tháng 6/2023. 

- Giá chất đốt giảm nhẹ so với tháng 6/2023: Gas Petro loại bình đỏ 12kg 

hiện nay trên thị trường Kon Tum là 367.000 đồng/bình (tăng 40 đồng/bình). 

(Chi tiết tại Bảng giá thị trường tháng 7 năm 2023 kèm theo) 

II. Công tác quản lý giá tháng 7 năm 2023: 

Theo dõi nắm tình hình giá lương thực, thực phẩm, giá vật tư phục vụ nông 

nghiệp... nhằm thông tin giá cả thị trường trong tháng kịp thời. 

Trong tháng 7 năm 2023, Sở Tài chính triển khai thực hiện thẩm định 

Phương án giá sản phẩm, dịch vụ công thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân tỉnh như: Khung giá dịch vụ quản lý vận hành áp dụng tại chung cư 

Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành 

phố Kon Tum, Phương án giá cho thuê sử dụng hạ tầng Khu công nghiệp Hòa 

Bình, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum, Phương án xây dựng đơn giá bồi thường, 

hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản năm 2023, Phương án dịch vụ sử 

dụng diện tích bán hàng tại chợ của Uỷ ban nhân dân xã Đăk La, Phương án giá 

dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh.  

Sở Tài chính báo cáo tình hình giá cả thị trường tháng 7 năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum để quý cấp biết./. 
 

Nơi nhận:         
- Cục Quản lý giá (báo cáo);                                                                                   

- UBND tỉnh (báo cáo);   

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, QLGCS. 

                        KT.GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

                      Huỳnh Ngọc Hùng   
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